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THÔNG BÁO 

V/v thi kiểm tra năng lực đầu vào cho sinh viên khóa 2021 và 2022, và thi 

kiểm tra năng lực đầu ra cho sinh viên khóa 2019 ngành Quản trị Kinh doanh 

 

Kính gửi: sinh viên khoá 2019, 2021 và 2022. 

Được sự chấp thuận của Ban giám hiệu trường Đại học Quốc tế (theo Tờ trình số 08/Ttr-

P.BĐCLGD&KT ngày 10/10/2022), 

Nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy và cải tiến chương trình đào tạo cử nhân ngành 

QTKD, Khoa QTKD đang thực hiện kiểm định ACBSP của Hoa Kỳ nhằm kiểm soát và nâng 

cao chất lượng công tác dạy và học. Quá trình kiểm định đòi hỏi sinh viên ngành QTKD phải 

tham gia kì thi đánh giá năng lực và các bạn được chọn để tham gia kì thi này. Vì vậy, khoa 

QTKD thông báo đến sinh viên khoá 2019, 2021 và 2022 cử nhân ngành QTKD chi tiết về kì 

thi Kiểm tra năng lực đầu vào và đầu ra như sau (danh sách đính kèm): 

1. Đơn vị cung cấp đề thi: PEREGRINE 

2. Đối tượng tham gia thi: sinh viên khoá 2019, 2021 và 2022 cử nhân ngành QTKD. 

3. Hình thức: Thi trực tuyến 

4. Ngày thi: 15/04/2023 

5. Địa điểm thi: Đại học Quốc Tế TPHCM, cơ sở Thủ Đức. 

Trong trường hợp, sinh viên không thể đến địa điểm thi vì các lý do khách quan hoặc 

vướng bận lịch công tác đã sắp xếp trước, thì sinh viên được thi trực tuyến ngoài trường (tuy 

nhiên sinh viên phải cam kết tham gia kì thi đầy đủ) 

6. Thời gian làm bài: 90 phút (sinh viên được nghỉ giải lao 2 lần và đăng nhập/đăng 

xuất 2 lần) 

7. Nội dung thi: Đính kèm 

8. Sau khi hoàn tất kì thi, sinh viên sẽ được cấp giấy chứng nhận của tổ chức Peregrine 

(tổ chức đánh giá năng lực sinh viên ngành BA toàn cầu). 

Lưu ý: Kết quả thi kiểm tra năng lực đầu ra không phải kết quả được sử dụng để xét tốt 

nghiệp, hoặc tính vào GPA của sinh viên. 

 Vì là một kì thi bắt buộc sinh viên phải hoàn thành để phục vụ công tác đảm bảo chất 

lượng của khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh kính thông báo đến các bạn sinh viên được biết và 

ôn tập chuẩn bị. 



 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thông báo: Phòng ĐBCL, Phòng ĐT 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nội dung thi đầu ra cho sinh viên sắp tốt nghiệp cử nhân ngành QTKD 

STT Chủ đề Phạm vi ôn tập 

1 Accounting 

Accounting Management, Assets and Liabilities, Balance Sheet, Business Organization Types, Debit 

and Credit Entries, Fiscal Year, Income and Costs, Income Statement, Revenues and Expenses, 

Transaction Analysis 

2 Business Ethics Ethical Beliefs, International Regulation, Shareholders, Social Responsibility, Stakeholder Analysis 

3 Business Finance 

Business Ownership, Capital Costs, Debt-to-Equity Ratio, Equity, Financial Leverage, Financial 

Personnel, Financial Planning, Financial Ratios, Financial Statements, Interest, Profit Margins, Ratio 

Analysis, Stocks and Bonds 

4 

Business Integration 

and Strategic 

Management 

Business Level Strategy, Buying Power, Competitive Intelligence, Corporate Structure and 

Governance, Employee Motivation, Entry Behaviors, Environmental Monitoring, Goals and 

Objectives, Inventory Management, Market Entry, Mission and Vision, Stakeholder Analysis, Value 

Chain Analysis 

5 Business Leadership 
Leader Roles and Responsibilities, Leader-Follower Relationships, Leadership Models and Theories, 

Reward and Punishment, The Nature of Leadership, Types of Power 



6 Economics 

Macro: Business Cycle, Consumption and Saving, Economic Analysis, Economic Investment, 

Employment Analysis, Gross Domestic Product, Inflation and Deflation, Interest Rates, Recession 

and Depression, Supply and Demand  

Micro: Economic Analysis, Employment Analysis, Supply and Demand  

7 
Global dimensions of 

Business 

European Union, Global Market Analysis, Globalization, International Business Structures, 

International Environment, International Trade, United Nations, World Trade Organization 

8 
Information 

Management Systems 

Computer Integrated Manufacturing, Decision Support Systems, E-commerce, Electronic 

Communications, Information Systems, Internal and External Networks, Knowledge Management 

Systems, Knowledge Workers, Software and Hardware, Technology Management 

9 Management 

Human Resource Management: Employee Development, Job Analysis, Organizational Structure, 

Personnel Planning, Strategic Management 

Operations/Production Management: Management Design, Organizational Structure, Product 

Development, Supply Chain Management 

Organizational Behavior: Employee Development, Management design, Personnel Planning 

10 Marketing E-commerce, Market-Driven Economy, Marketing Analysis, The Marketing Function 

11 

Quantitative 

Techniques and 

Statistics 

Descriptive Statistics, Display Results, Population Analysis, Sampling, Scales of Measurement, 

Statistical Analysis, Statistical Methods, Variables 

 

 

 



DANH SÁCH THI ĐẦU RA CHO SINH VIÊN NĂM CUỐI NGÀNH QTKD 

 

STT MSSV Họ và tên sinh viên Mail 

1 BABAIU19277 Lâm Tuyết Nhi BABAIU19277@student.hcmiu.edu.vn 

2 BABAIU19109 Bùi Huỳnh Cẩm Tú BABAIU19109@student.hcmiu.edu.vn 

3 BABAIU19023 Lương Kiều Duyên BABAIU19023@student.hcmiu.edu.vn 

4 BABAIU19108 Phan Thanh Trung BABAIU19108@student.hcmiu.edu.vn 

5 BABAIU19368 Lê Trần Thảo Uyên BABAIU19368@student.hcmiu.edu.vn 

6 BABAIU19269 Đoàn Thị Kim Nhi BABAIU19269@student.hcmiu.edu.vn 

7 BABAIU19341 Hồ Ngọc Mai Trâm BABAIU19341@student.hcmiu.edu.vn 

8 BABAIU19308 Nguyễn Thanh Tâm BABAIU19308@student.hcmiu.edu.vn 

9 BABAIU19107 Trần Hoàng Thanh Trúc BABAIU19107@student.hcmiu.edu.vn 

10 BABAIU19074 Nguyễn Bảo Phúc BABAIU19074@student.hcmiu.edu.vn 

11 BABAIU19067 Nguyễn Huỳnh Như Ngọc BABAIU19067@student.hcmiu.edu.vn 

12 BABAIU19143 Đặng Thị Mỹ Chi BABAIU19143@student.hcmiu.edu.vn 



13 BABAIU19057 Nguyễn Phương Mai BABAIU19057@student.hcmiu.edu.vn 

14 BABAIU19294 Lương Mỹ Phương BABAIU19294@student.hcmiu.edu.vn 

15 BABAIU19398 Nguyễn Hữu Ngân Hà BABAIU19398@student.hcmiu.edu.vn 

16 BABAIU19332 Tạ Minh Thư BABAIU19332@student.hcmiu.edu.vn 

17 BABAIU19253 Dương Hoàng Ngọc BABAIU19253@student.hcmiu.edu.vn 

18 BABAIU19087 Hoàng Trung Sơn BABAIU19087@student.hcmiu.edu.vn 

19 BABAIU19299 Dương Thái Thanh Quyên BABAIU19299@student.hcmiu.edu.vn 

20 BABAIU19054 Nguyễn Hoàng Trúc Mai BABAIU19054@student.hcmiu.edu.vn 

21 BABAIU19313 Trần Anh Việt Thắng BABAIU19313@student.hcmiu.edu.vn 

22 BABAIU19090 Nguyễn Thái Thanh BABAIU19090@student.hcmiu.edu.vn 

23 BABAIU19295 Trần Bùi Thanh Phương BABAIU19295@student.hcmiu.edu.vn 

24 BABAIU19322 Phan Thùy Phương Thảo BABAIU19322@student.hcmiu.edu.vn 

25 BABAIU19150 Phạm Gia Đạt BABAIU19150@student.hcmiu.edu.vn 

26 BABAIU19188 Đặng Thị Cẩm Hiền BABAIU19188@student.hcmiu.edu.vn 



27 BABAIU19233 Nguyễn Hoàng Bình Minh BABAIU19233@student.hcmiu.edu.vn 

28 BABAIU19077 Vũ Hoàng Phúc BABAIU19077@student.hcmiu.edu.vn 

29 BABAIU19391 Nguyễn Ngọc Tường Vy BABAIU19391@student.hcmiu.edu.vn 

30 BABAIU19273 Nguyễn Phan Hiểu Nhi BABAIU19273@student.hcmiu.edu.vn 

31 BABAIU19274 Nguyễn Xuân Lan Nhi BABAIU19274@student.hcmiu.edu.vn 

32 BABAIU19132 Phan Thị Quỳnh Anh BABAIU19132@student.hcmiu.edu.vn 

33 BABAIU19016 Trương Bảo Châu BABAIU19016@student.hcmiu.edu.vn 

34 BABAIU19330 Phạm Anh Thư BABAIU19330@student.hcmiu.edu.vn 

35 BABAIU19340 Nguyễn Bảo Trâm BABAIU19340@student.hcmiu.edu.vn 

36 BABAIU19097 Tạ Thị Anh Thư BABAIU19097@student.hcmiu.edu.vn 

37 BABAIU19166 Trần Tuấn Dương BABAIU19166@student.hcmiu.edu.vn 

38 BABAIU19027 Phạm Ngọc Giàu BABAIU19027@student.hcmiu.edu.vn 

39 BABAIU19234 Phạm Thanh Hà Minh BABAIU19234@student.hcmiu.edu.vn 

40 BABAIU19170 Lê Ngọc Mai Duyên BABAIU19170@student.hcmiu.edu.vn 



41 BABAIU19069 Nguyễn Đại Nguyên BABAIU19069@student.hcmiu.edu.vn 

42 BABAIU19075 Ngô Thị Tâm Phúc BABAIU19075@student.hcmiu.edu.vn 

43 BABAIU19147 Trần Ngọc Hải Đăng BABAIU19147@student.hcmiu.edu.vn 

44 BABAIU19072 Võ Hà Nhi BABAIU19072@student.hcmiu.edu.vn 

45 BABAIU19213 Bùi Minh Quốc Khánh BABAIU19213@student.hcmiu.edu.vn 

46 BABAIU19020 Võ Khải Điền BABAIU19020@student.hcmiu.edu.vn 

47 BABAIU19347 Vũ Phương Trình BABAIU19347@student.hcmiu.edu.vn 

48 BABAIU19346 Nguyễn Ngọc Phương Trinh BABAIU19346@student.hcmiu.edu.vn 

49 BABAIU19011 Phạm Quế Anh BABAIU19011@student.hcmiu.edu.vn 

50 BABAIU19156 Thiều Quang Đông BABAIU19156@student.hcmiu.edu.vn 

51 BABAIU19209 Ngô Thị Diệu Huyền BABAIU19209@student.hcmiu.edu.vn 

52 BABAIU19040 Thân Ngọc Khánh BABAIU19040@student.hcmiu.edu.vn 

53 BABAIU19385 Võ Hùng Vương BABAIU19385@student.hcmiu.edu.vn 

54 BABAIU19259 Cao Xuân Nguyên BABAIU19259@student.hcmiu.edu.vn 



55 BABAIU19062 Phạm Vũ Thiên Ngân BABAIU19062@student.hcmiu.edu.vn 

56 BABAIU19059 Nguyễn Nhật Minh BABAIU19059@student.hcmiu.edu.vn 

57 BABAIU19189 Phan Trung Hiếu BABAIU19189@student.hcmiu.edu.vn 

58 BABAIU19050 Hoàng Minh Long BABAIU19050@student.hcmiu.edu.vn 

59 BABAIU19039 Chu Vân Khanh BABAIU19039@student.hcmiu.edu.vn 

60 BABAIU19038 Nguyễn Mai Khanh BABAIU19038@student.hcmiu.edu.vn 

61 BABAIU19247 Phan Thu Ngân BABAIU19247@student.hcmiu.edu.vn 

62 BABAIU19100 Võ Hồng Thy BABAIU19100@student.hcmiu.edu.vn 

63 BABAIU19232 Nguyễn Ngọc Trúc Mai BABAIU19232@student.hcmiu.edu.vn 

64 BABAIU19288 Nguyễn Minh Phúc BABAIU19288@student.hcmiu.edu.vn 

65 BABAIU19119 Nguyễn Thị Như Ý BABAIU19119@student.hcmiu.edu.vn 

66 BABAIU19400 Phạm Thị Lan Anh BABAIU19400@student.hcmiu.edu.vn 

67 BABAIU19025 Nguyễn Hà Giang BABAIU19025@student.hcmiu.edu.vn 

68 BABAIU19019 Lê Phương Hạ Di BABAIU19019@student.hcmiu.edu.vn 



69 BABAIU19331 Huỳnh Ngọc Anh Thư BABAIU19331@student.hcmiu.edu.vn 

70 BABAIU19073 Trương Tuyết Nhung BABAIU19073@student.hcmiu.edu.vn 

71 BABAIU19217 Phạm Võ Trung Kiên BABAIU19217@student.hcmiu.edu.vn 

72 BABAIU19255 Trần Phương Bảo Ngọc BABAIU19255@student.hcmiu.edu.vn 

73 BABAIU19251 Lê Trần Bảo Ngọc BABAIU19251@student.hcmiu.edu.vn 

74 BABAIU19024 Nguyễn Thùy Mỹ Duyên BABAIU19024@student.hcmiu.edu.vn 

75 BABAIU19064 Phan Kim Ngân BABAIU19064@student.hcmiu.edu.vn 

76 BABAIU19021 Đỗ Huỳnh Đức BABAIU19021@student.hcmiu.edu.vn 

77 BABAIU19035 Nguyễn Lâm Thanh Huyền BABAIU19035@student.hcmiu.edu.vn 

78 BABAIU19003 Trịnh Thị Thúy An BABAIU19003@student.hcmiu.edu.vn 

79 BABAIU19180 Phan Gia Hân BABAIU19180@student.hcmiu.edu.vn 

80 BABAIU19138 Huỳnh Triệu Bảo BABAIU19138@student.hcmiu.edu.vn 

81 BABAIU19055 Trần Ngọc Xuân Mai BABAIU19055@student.hcmiu.edu.vn 

82 BABAIU19191 Trần Ngọc Thái Hòa BABAIU19191@student.hcmiu.edu.vn 



83 BABAIU19129 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh BABAIU19129@student.hcmiu.edu.vn 

84 BABAIU19157 Lê Anh Đức BABAIU19157@student.hcmiu.edu.vn 

85 BABAIU19091 Đoàn Xuân Thanh BABAIU19091@student.hcmiu.edu.vn 

86 BABAIU19284 Cao Nguyễn Hồng Nhung BABAIU19284@student.hcmiu.edu.vn 

87 BABAIU19246 Lưu Nguyễn Kim Ngân BABAIU19246@student.hcmiu.edu.vn 

88 BABAIU19046 Huỳnh Hữu Lộc BABAIU19046@student.hcmiu.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nội dung thi đầu vào cho sinh viên năm nhất và năm hai cử nhân ngành QTKD 

STT Chủ đề 

1 Accounting 

2 Business Ethics 

3 Business Finance 

4 Business Integration and Strategic Management 

5 Business Leadership 

6 Economics (Macroeconomics & Microeconomics) 

7 Global dimensions of Business 

8 Information Management Systems 

9 
Management (Human Resource Management, Operations/Production Management & 

Organizational Behavior) 

10 Marketing 

11 Quantitative Techniques and Statistics 

 

 

 



DANH SÁCH THI ĐẦU VÀO CHO SINH VIÊN NĂM NHẤT VÀ NĂM HAI NGÀNH 

QTKD 

 

STT MSSV Họ và tên sinh viên Mail 

1 BABAIU22296 Kiều Quốc An BABAIU22296@student.hcmiu.edu.vn 

2 BABAIU22429 Nguyễn Cao Minh An BABAIU22429@student.hcmiu.edu.vn 

3 BABAIU22001 Phạm Phùng Minh An BABAIU22001@student.hcmiu.edu.vn 

4 BABAIU22459 Phan Nguyễn Thùy An BABAIU22459@student.hcmiu.edu.vn 

5 BABAIU22568 Phùng Ngọc Phương An BABAIU22568@student.hcmiu.edu.vn 

6 BABAIU22593 Nguyễn Mỹ Anh BABAIU22593@student.hcmiu.edu.vn 

7 BABAIU22411 Nguyễn Ngọc Minh Anh BABAIU22411@student.hcmiu.edu.vn 

8 BABAIU22431 Nguyễn Ngọc Minh Anh BABAIU22431@student.hcmiu.edu.vn 

9 BABAIU22009 Nguyễn Ngọc Tuyết Anh BABAIU22009@student.hcmiu.edu.vn 

10 BABAIU22619 Nguyễn Ngô Công Anh BABAIU22619@student.hcmiu.edu.vn 

11 BABAIU22016 Võ Duy Anh BABAIU22016@student.hcmiu.edu.vn 



12 BABAIU22596 Vũ Ngọc Liên Anh BABAIU22596@student.hcmiu.edu.vn 

13 BABAIU22629 Hồ Thị Ngọc Ánh BABAIU22629@student.hcmiu.edu.vn 

14 BABAIU22654 Nguyễn Ánh BABAIU22654@student.hcmiu.edu.vn 

15 BABAIU22294 Phan Nguyệt Ánh BABAIU22294@student.hcmiu.edu.vn 

16 BABAIU22402 Trần Ngọc Diệp BABAIU22402@student.hcmiu.edu.vn 

17 BABAIU22372 Nguyễn Châu Thị Thu Diệu BABAIU22372@student.hcmiu.edu.vn 

18 BABAIU22495 Nguyễn Thị Hồng Diệu BABAIU22495@student.hcmiu.edu.vn 

19 BABAIU22594 Đoàn Hoàng Dịu BABAIU22594@student.hcmiu.edu.vn 

20 BABAIU22567 Cao Thị Thanh Dung BABAIU22567@student.hcmiu.edu.vn 

21 BABAIU22461 Mai Quý Dương BABAIU22461@student.hcmiu.edu.vn 

22 BABAIU22304 Vũ Thùy Dương BABAIU22304@student.hcmiu.edu.vn 

23 BABAIU22582 Trần Nguyễn Khánh Đan BABAIU22582@student.hcmiu.edu.vn 

24 BABAIU22024 Hoàng Đăng Đạt BABAIU22024@student.hcmiu.edu.vn 

25 BABAIU22465 Ngô Minh Đạt BABAIU22465@student.hcmiu.edu.vn 



26 BABAIU22199 Đặng Phương Giao BABAIU22199@student.hcmiu.edu.vn 

27 BABAIU22393 Nguyễn Ngọc Giàu BABAIU22393@student.hcmiu.edu.vn 

28 BABAIU22616 Bạch Thị Hải Hà BABAIU22616@student.hcmiu.edu.vn 

29 BABAIU22513 Bùi Cao Việt Hà BABAIU22513@student.hcmiu.edu.vn 

30 BABAIU22340 Nguyễn Trần Thanh Hà BABAIU22340@student.hcmiu.edu.vn 

31 BABAIU22490 Phạm Phú Gia Hân BABAIU22490@student.hcmiu.edu.vn 

32 BABAIU22537 Trần Hà Mai Hân BABAIU22537@student.hcmiu.edu.vn 

33 BABAIU22328 Bùi Thị Thanh Hiền BABAIU22328@student.hcmiu.edu.vn 

34 BABAIU22366 Nguyễn Thị Thúy Hiền BABAIU22366@student.hcmiu.edu.vn 

35 BABAIU22638 Trần Minh Hiếu BABAIU22638@student.hcmiu.edu.vn 

36 BABAIU22271 Dam Yen Hsin BABAIU22271@student.hcmiu.edu.vn 

37 BABAIU22352 Ngô Quang Huy BABAIU22352@student.hcmiu.edu.vn 

38 BABAIU22458 Nguyễn Trần Gia Huy BABAIU22458@student.hcmiu.edu.vn 

39 BABAIU22477 Võ Minh Huy BABAIU22477@student.hcmiu.edu.vn 



40 BABAIU22299 Phạm Xuân Huyên BABAIU22299@student.hcmiu.edu.vn 

41 BABAIU22646 Hoàng Đức Duy Khang BABAIU22646@student.hcmiu.edu.vn 

42 BABAIU22321 Lại Vĩnh Khang BABAIU22321@student.hcmiu.edu.vn 

43 BABAIU22059 Lê Nguyên Khang BABAIU22059@student.hcmiu.edu.vn 

44 BABAIU22483 Nguyễn Thái Gia Khang BABAIU22483@student.hcmiu.edu.vn 

45 BABAIU22538 Lã Bảo Khanh BABAIU22538@student.hcmiu.edu.vn 

46 BABAIU22486 Phạm Đăng Khôi BABAIU22486@student.hcmiu.edu.vn 

47 BABAIU22649 Bùi Như Khuê BABAIU22649@student.hcmiu.edu.vn 

48 BABAIU22426 Phan Kiều Khuê BABAIU22426@student.hcmiu.edu.vn 

49 BABAIU22583 Cao Hiếu Kiên BABAIU22583@student.hcmiu.edu.vn 

50 BABAIU22335 Nguyễn Võ Gia Kiệt BABAIU22335@student.hcmiu.edu.vn 

51 BABAIU22527 Lê Ngọc Linh BABAIU22527@student.hcmiu.edu.vn 

52 BABAIU22493 Nguyễn Thị Khánh Linh BABAIU22493@student.hcmiu.edu.vn 

53 BABAIU22370 Nguyễn Thị Yến Linh BABAIU22370@student.hcmiu.edu.vn 



54 BABAIU22579 Nguyễn Trần Khánh Linh BABAIU22579@student.hcmiu.edu.vn 

55 BABAIU22358 Nguyễn Yến Linh BABAIU22358@student.hcmiu.edu.vn 

56 BABAIU22298 Nguyễn Hoàng Như Mai BABAIU22298@student.hcmiu.edu.vn 

57 BABAIU22353 Nguyễn Lê Xuân Mai BABAIU22353@student.hcmiu.edu.vn 

58 BABAIU22339 Nguyễn Ngọc Xuân Mai BABAIU22339@student.hcmiu.edu.vn 

59 BABAIU22682 Nguyễn Thị Mai BABAIU22682@student.hcmiu.edu.vn 

60 BABAIU22608 Nguyễn Thị Phương Mai BABAIU22608@student.hcmiu.edu.vn 

61 BABAIU22660 Hồ Hoàn Mỹ BABAIU22660@student.hcmiu.edu.vn 

62 BABAIU22088 Đặng Nữ Vi Na BABAIU22088@student.hcmiu.edu.vn 

63 BABAIU22545 Hoa Xuân Nam BABAIU22545@student.hcmiu.edu.vn 

64 BABAIU22494 Nguyễn Hoàng Nam BABAIU22494@student.hcmiu.edu.vn 

65 BABAIU22446 Nguyễn Phương Nam BABAIU22446@student.hcmiu.edu.vn 

66 BABAIU22479 Trần Võ Kim Ngân BABAIU22479@student.hcmiu.edu.vn 

67 BABAIU22309 Võ Thanh Ngân BABAIU22309@student.hcmiu.edu.vn 



68 BABAIU22633 Võ Triều Ngân BABAIU22633@student.hcmiu.edu.vn 

69 BABAIU22529 Hồ Phương Nghi BABAIU22529@student.hcmiu.edu.vn 

70 BABAIU22389 Lê Phương Nghi BABAIU22389@student.hcmiu.edu.vn 

71 BABAIU22573 Đỗ Thụy Khôi Nguyên BABAIU22573@student.hcmiu.edu.vn 

72 BABAIU22559 Lê Đức Khánh Nguyên BABAIU22559@student.hcmiu.edu.vn 

73 BABAIU22264 Ngô Hà Thảo Nguyên BABAIU22264@student.hcmiu.edu.vn 

74 BABAIU22376 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên BABAIU22376@student.hcmiu.edu.vn 

75 BABAIU22103 Nguyễn Thảo Nguyên BABAIU22103@student.hcmiu.edu.vn 

76 BABAIU22466 Nguyễn Võ Yến Nhi BABAIU22466@student.hcmiu.edu.vn 

77 BABAIU22566 Nguyễn Vũ Quỳnh Nhi BABAIU22566@student.hcmiu.edu.vn 

78 BABAIU22427 Phan Yến Nhi BABAIU22427@student.hcmiu.edu.vn 

79 BABAIU22110 Vũ Nguyễn Yến Nhi BABAIU22110@student.hcmiu.edu.vn 

80 BABAIU22336 Nguyễn Thị Bích Nhung BABAIU22336@student.hcmiu.edu.vn 

81 BABAIU22365 Lê Huỳnh Hồng Phúc BABAIU22365@student.hcmiu.edu.vn 



82 BABAIU22602 Nguyễn Trần Gia Phúc BABAIU22602@student.hcmiu.edu.vn 

83 BABAIU22487 Nguyễn Trần Mai Phúc BABAIU22487@student.hcmiu.edu.vn 

84 BABAIU22381 Lê Nguyễn Bích Phương BABAIU22381@student.hcmiu.edu.vn 

85 BABAIU22688 Lê Nguyễn Minh Phương BABAIU22688@student.hcmiu.edu.vn 

86 BABAIU22364 Trần Minh Quân BABAIU22364@student.hcmiu.edu.vn 

87 BABAIU22132 Phan Minh Quý BABAIU22132@student.hcmiu.edu.vn 

88 BABAIU22673 Lê Trần Phương Quyên BABAIU22673@student.hcmiu.edu.vn 

89 BABAIU22665 Bùi Diễm Quỳnh BABAIU22665@student.hcmiu.edu.vn 

90 BABAIU22341 Lê Ngọc Khánh Quỳnh BABAIU22341@student.hcmiu.edu.vn 

91 BABAIU22343 Phan Lê Quỳnh Tâm BABAIU22343@student.hcmiu.edu.vn 

92 BABAIU22464 Nguyễn Bùi Phước Tân BABAIU22464@student.hcmiu.edu.vn 

93 BABAIU22235 Trần Duy Tân BABAIU22235@student.hcmiu.edu.vn 

94 BABAIU22421 Võ Nhật Tân BABAIU22421@student.hcmiu.edu.vn 

95 BABAIU22386 Vương Quốc Thái BABAIU22386@student.hcmiu.edu.vn 



96 BABAIU22145 Huỳnh Thiên BABAIU22145@student.hcmiu.edu.vn 

97 BABAIU22423 Đàm Minh Thiện BABAIU22423@student.hcmiu.edu.vn 

98 BABAIU22403 Nguyễn Đức Thịnh BABAIU22403@student.hcmiu.edu.vn 

99 BABAIU22434 Phạm Tấn Thịnh BABAIU22434@student.hcmiu.edu.vn 

100 BABAIU22501 Nguyễn Ngọc Bảo Thoa BABAIU22501@student.hcmiu.edu.vn 

101 BABAIU22407 Nguyễn Ngọc Minh Thư BABAIU22407@student.hcmiu.edu.vn 

102 BABAIU22628 Trần Hồng Diễm Thư BABAIU22628@student.hcmiu.edu.vn 

103 BABAIU22625 Trần Vũ Lan Thư BABAIU22625@student.hcmiu.edu.vn 

104 BABAIU22544 Văn Ngọc Minh Thư BABAIU22544@student.hcmiu.edu.vn 

105 BABAIU22323 Võ Thị Minh Thư BABAIU22323@student.hcmiu.edu.vn 

106 BABAIU22400 Dương Yến Trang BABAIU22400@student.hcmiu.edu.vn 

107 BABAIU22278 Đỗ Ngọc Quỳnh Trang BABAIU22278@student.hcmiu.edu.vn 

108 BABAIU22325 Lại Thị Ngọc Trang BABAIU22325@student.hcmiu.edu.vn 

109 BABAIU22392 Mai Hà Trang BABAIU22392@student.hcmiu.edu.vn 



110 BABAIU22530 Nguyễn Minh Trang BABAIU22530@student.hcmiu.edu.vn 

111 BABAIU22283 Phạm Thị Thiên Trúc BABAIU22283@student.hcmiu.edu.vn 

112 BABAIU22368 Lê Trí Trung BABAIU22368@student.hcmiu.edu.vn 

113 BABAIU22314 Nguyễn Việt Trung BABAIU22314@student.hcmiu.edu.vn 

114 BABAIU22655 Đỗ Đạt Trường BABAIU22655@student.hcmiu.edu.vn 

115 BABAIU22473 Nguyễn Nhật Trường BABAIU22473@student.hcmiu.edu.vn 

116 BABAIU22610 Nguyễn Huỳnh Thảo Uyên BABAIU22610@student.hcmiu.edu.vn 

117 BABAIU22549 Nguyễn Lê Thảo Uyên BABAIU22549@student.hcmiu.edu.vn 

118 BABAIU22175 Nguyễn Ngọc Văn Uyên BABAIU22175@student.hcmiu.edu.vn 

119 BABAIU22528 Nguyễn Phạm Tố Uyên BABAIU22528@student.hcmiu.edu.vn 

120 BABAIU22569 Phan Võ Ngọc Uyên BABAIU22569@student.hcmiu.edu.vn 

121 BABAIU21319 Trần Thị Hồng Ái BABAIU21319@student.hcmiu.edu.vn 

122 BABAIU21321 Lê Nguyễn Huy An BABAIU21321@student.hcmiu.edu.vn 

123 BABAIU21320 Lê Phương Nhã An BABAIU21320@student.hcmiu.edu.vn 



124 BABAIU21322 Lều Triệu Thanh An BABAIU21322@student.hcmiu.edu.vn 

125 BABAIU21189 Nguyễn Ngọc Mai Anh BABAIU21189@student.hcmiu.edu.vn 

126 BABAIU21348 Nguyễn Ngọc Minh Anh BABAIU21348@student.hcmiu.edu.vn 

127 BABAIU21340 Nguyễn Ngọc Phương Anh BABAIU21340@student.hcmiu.edu.vn 

128 BABAIU21333 Nguyễn Ngọc Vân Anh BABAIU21333@student.hcmiu.edu.vn 

129 BABAIU21194 Trương Ngọc Trâm Anh BABAIU21194@student.hcmiu.edu.vn 

130 BABAIU21195 Vũ Phương Anh BABAIU21195@student.hcmiu.edu.vn 

131 BABAIU21350 Lê Phan Ngọc Ánh BABAIU21350@student.hcmiu.edu.vn 

132 BABAIU21326 Nguyễn Trần Thiên Ân BABAIU21326@student.hcmiu.edu.vn 

133 BABAIU21199 Nguyễn Mai Minh Châu BABAIU21199@student.hcmiu.edu.vn 

134 BABAIU21200 Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu BABAIU21200@student.hcmiu.edu.vn 

135 BABAIU21098 Trương Ngọc Minh Châu BABAIU21098@student.hcmiu.edu.vn 

136 BABAIU21314 Dương Đạt BABAIU21314@student.hcmiu.edu.vn 

137 BABAIU21366 Phạm Trần Tiến Đạt BABAIU21366@student.hcmiu.edu.vn 



138 BABAIU21367 Phan Hoàng Đạt BABAIU21367@student.hcmiu.edu.vn 

139 BABAIU21368 Tô Vĩnh Đạt BABAIU21368@student.hcmiu.edu.vn 

140 BABAIU21382 Phan Ngọc Hải BABAIU21382@student.hcmiu.edu.vn 

141 BABAIU21210 Nguyễn Đào Hồng Hạnh BABAIU21210@student.hcmiu.edu.vn 

142 BABAIU21389 Trần Hồ Hồng Hạnh BABAIU21389@student.hcmiu.edu.vn 

143 BABAIU21391 Đào Công Hào BABAIU21391@student.hcmiu.edu.vn 

144 BABAIU21393 Nguyễn Đức Hậu BABAIU21393@student.hcmiu.edu.vn 

145 BABAIU21318 Nguyễn Ngọc Thu Hiền BABAIU21318@student.hcmiu.edu.vn 

146 BABAIU21394 Nguyễn Thị Thảo Hiền BABAIU21394@student.hcmiu.edu.vn 

147 BABAIU21395 Nguyễn Thị Thúy Hiền BABAIU21395@student.hcmiu.edu.vn 

148 BABAIU21407 Nguyễn Quốc Huy BABAIU21407@student.hcmiu.edu.vn 

149 BABAIU21411 Nguyễn Thị Hồng Huyên BABAIU21411@student.hcmiu.edu.vn 

150 BABAIU21413 Lê Thị Khánh Huyền BABAIU21413@student.hcmiu.edu.vn 

151 BABAIU21020 Kiều Gia Hưng BABAIU21020@student.hcmiu.edu.vn 



152 BABAIU21415 Hồ Nguyên Khang BABAIU21415@student.hcmiu.edu.vn 

153 BABAIU21120 Trương Thục Khang BABAIU21120@student.hcmiu.edu.vn 

154 BABAIU21024 Nguyễn Hồng Ngọc Khánh BABAIU21024@student.hcmiu.edu.vn 

155 BABAIU21025 Trần Vũ Minh Khánh BABAIU21025@student.hcmiu.edu.vn 

156 BABAIU21227 Đàm Thị Bạch Liên BABAIU21227@student.hcmiu.edu.vn 

157 BABAIU21228 Cao Phương Linh BABAIU21228@student.hcmiu.edu.vn 

158 BABAIU21229 Đỗ Lê Phương Linh BABAIU21229@student.hcmiu.edu.vn 

159 BABAIU21031 Hà Thị Ngọc Linh BABAIU21031@student.hcmiu.edu.vn 

160 BABAIU21132 Phạm Thị Khánh Linh BABAIU21132@student.hcmiu.edu.vn 

161 BABAIU21233 Phan Khánh Linh BABAIU21233@student.hcmiu.edu.vn 

162 BABAIU21234 Trần Thị Khánh Linh BABAIU21234@student.hcmiu.edu.vn 

163 BABAIU21437 Trịnh Ánh Linh BABAIU21437@student.hcmiu.edu.vn 

164 BABAIU21445 Nguyễn Đình Minh BABAIU21445@student.hcmiu.edu.vn 

165 BABAIU21449 Nguyễn Hồ Ánh Minh BABAIU21449@student.hcmiu.edu.vn 



166 BABAIU21450 Nguyễn Quang Minh BABAIU21450@student.hcmiu.edu.vn 

167 BABAIU21451 Nguyễn Thị Khánh Minh BABAIU21451@student.hcmiu.edu.vn 

168 BABAIU21141 Thái Kim Ngân BABAIU21141@student.hcmiu.edu.vn 

169 BABAIU21036 Trần Thảo Ngân BABAIU21036@student.hcmiu.edu.vn 

170 BABAIU21463 Châu Bảo Nghi BABAIU21463@student.hcmiu.edu.vn 

171 BABAIU21143 Huỳnh Phương Nghi BABAIU21143@student.hcmiu.edu.vn 

172 BABAIU21317 Nguyễn Minh Nhật BABAIU21317@student.hcmiu.edu.vn 

173 BABAIU21254 Lê Hà Ngọc Nhi BABAIU21254@student.hcmiu.edu.vn 

174 BABAIU21048 Lê Hồng Yến Nhi BABAIU21048@student.hcmiu.edu.vn 

175 BABAIU21478 Lê Võ Yến Nhi BABAIU21478@student.hcmiu.edu.vn 

176 BABAIU21261 Phạm Yến Nhung BABAIU21261@student.hcmiu.edu.vn 

177 BABAIU21259 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như BABAIU21259@student.hcmiu.edu.vn 

178 BABAIU21484 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như BABAIU21484@student.hcmiu.edu.vn 

179 BABAIU21486 Nguyễn Thị Kiều Oanh BABAIU21486@student.hcmiu.edu.vn 



180 BABAIU21494 Đặng Nguyên Phương BABAIU21494@student.hcmiu.edu.vn 

181 BABAIU21495 Lê Thị Thu Phương BABAIU21495@student.hcmiu.edu.vn 

182 BABAIU21493 Nguyễn Minh Phương BABAIU21493@student.hcmiu.edu.vn 

183 BABAIU21492 Trần Thị Mai Phương BABAIU21492@student.hcmiu.edu.vn 

184 BABAIU21270 Vũ Thị Diễm Quỳnh BABAIU21270@student.hcmiu.edu.vn 

185 BABAIU21059 Hà Đức Sâm BABAIU21059@student.hcmiu.edu.vn 

186 BABAIU21512 Lê Thị Phước Tâm BABAIU21512@student.hcmiu.edu.vn 

187 BABAIU21273 Trần Thị Thu Tâm BABAIU21273@student.hcmiu.edu.vn 

188 BABAIU21281 Dương Minh Thông BABAIU21281@student.hcmiu.edu.vn 

189 BABAIU21523 Đoàn Cẩm Thơ BABAIU21523@student.hcmiu.edu.vn 

190 BABAIU21282 Lê Thị Minh Thu BABAIU21282@student.hcmiu.edu.vn 

191 BABAIU21528 Tôn Trần Anh Thư BABAIU21528@student.hcmiu.edu.vn 

192 BABAIU21531 Trịnh Lê Anh Thư BABAIU21531@student.hcmiu.edu.vn 

193 BABAIU21530 Võ Minh Thư BABAIU21530@student.hcmiu.edu.vn 



194 BABAIU21535 Cáp Lê Gia Thương BABAIU21535@student.hcmiu.edu.vn 

195 BABAIU21293 Phạm Thị Hồng Trang BABAIU21293@student.hcmiu.edu.vn 

196 BABAIU21556 Phan Tâm Thuỳ Trang BABAIU21556@student.hcmiu.edu.vn 

197 BABAIU21561 Trần Thị Thu Trang BABAIU21561@student.hcmiu.edu.vn 

198 BABAIU21294 Võ Ngọc Khánh Trang BABAIU21294@student.hcmiu.edu.vn 

199 BABAIU21565 Nguyễn Thị Thanh Trúc BABAIU21565@student.hcmiu.edu.vn 

200 BABAIU21566 Trần Thanh Trúc BABAIU21566@student.hcmiu.edu.vn 

201 BABAIU21569 Nguyễn Nhật Trường BABAIU21569@student.hcmiu.edu.vn 

202 BABAIU21568 Vũ Minh Trường BABAIU21568@student.hcmiu.edu.vn 

203 BABAIU21301 Nguyễn Trần Hải Vân BABAIU21301@student.hcmiu.edu.vn 

204 BABAIU21304 Phạm Hoàng Yến Vi BABAIU21304@student.hcmiu.edu.vn 

205 BABAIU21581 Hồ Văn Việt BABAIU21581@student.hcmiu.edu.vn 

206 BABAIU21589 Trần Vũ Phương Vy BABAIU21589@student.hcmiu.edu.vn 

207 BABAIU21594 Đoàn Triều Vỹ BABAIU21594@student.hcmiu.edu.vn 



208 BABAIU21593 Phan Trương Hoàng Vỹ BABAIU21593@student.hcmiu.edu.vn 
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